
DOROCAN"? 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO BỆNH NHÂN 

# Đọckỹ hướng diin sitdung trước khí dùng. 
# Đểxa tầm tay trẻ em. 
`ỈỸ'O!\gbẨ0l\gIydI€!ucI'Ì'Ỉ\*ủựfil\hỮI\g'Ấ!đI}1\Qk|IÙ!ỊllI0|\j 
muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

s Hãy giữ lại tờ hướng dẫn sử dụng; bạn có thể cần phải đọc lại. 

THÀNH PHẦN, HAM LƯỢNG CỦA THUỐC: 
Mỗi viên nén bao phim. 
ũokMquumdmme…glM…wm 

-Tá dược Lactose khan, Muawymnmeeuulose PH102,Natri zvc›searvvneio«›sJz, 
Magnesi stearat, Collaidal silicon dioxid A200, Hydroxypropyl 
methylcellulose 15cP, Hydroxypropyl methylcellulose 6cP Polyethylen glycol 
6000, Talc Titan đioxid, Mau Sunset yellowlake, Màu Rediron oxid. 
MÔTẢ SANPHAM: 
Dạng bảochế:Viên nén bao phim,dùng uống. 
Hình thức:Viên nén bao phim màu nau, hình tròn, hai mat 161, trên một mặt 
viên có khắc vạch, hình sao v số 4618, cạnh và thanh viên lành lận. Nhân 
thuốc bên trong màu xám trắng,có mùi đặc trưng của được liệu.. 
QUYCÁCHĐÓNGGÓI: 
Hộp3vix 10vién, hộp 1 vix 15viên,hộp 2vix 15Viện,hộp 10vìx 15 viên, 
THUỐC DUNG CHO BỆNH GÌ? 
Thuốc được khuyên ding t 
“Rối loạn chủ ý và trinh& d n I0nlu6l 
- Một số biểu hiện của viêm độr\g mạch (đau thắt khi di). 
Một số rối loạn vé thị giác (bệnh võng mạc do tiểu đường). 

- Các rối loạn do thiểu máu cục bộ: Chóng mặt, ú tai, giảm thính lực và rồi 
loạntuầnhoản não. 
-Hộichưng Raynaud. 
ÊN DŨNG THUỐC NÀY NHƯTHẾNÀOVÀ LIẾU LUONG? 
Đường dùng: Đường uống. 
Cáchđùng:Dùng uống. 
Liểu dùng: 
Liều thường đùng: 
“Người lớn: Uống 1 viên x 3 lắn/ngày,vào các bữa an. 
“Ngườicaotuổi:Dùng liều như người lớn. 
- Trẻem: Không cô chi định phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi. 
KHINAO KHÔNG NÊN DŨNG THUỐC NAY? 
“Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc, 
-Trẻem dưới 18tuổi. 
-Phụ nữ có thai. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:. 
Cũng như các thuốc khác, DOROCAN” có thể gây ra các tắc dụng phụ, mặc 
'đù không phải bệnh nhân nào cũng: gap phải. 
Thông báo ngay cho bác si hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn 
gặp phải khi sửdụng thuốc. 
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Nếu tác dụng khéng mong muốn nao trở nén nghiêm trọng hoặc néu bạn 
phat hiện tắc dụng không mong muốn chưa được dé cập trong tờ hưởng 
dẫn này, hãy báo cáo cho bắc sĩ của bạn biết. 
- Thường gặp: Nhức đầu, chóng mật, tiệu cháy,đau bung, budn nén, non. 
- Tác dụng phụ không 18 tần suất: Chdy mau các cơ quan riêng lẻ (mắt, mũi, 
xuất huyết não và đường tiêu hóa), phản ứng quá mắn (sốc dị ứng), phản 
ứng dị ứng da (ban đỏ, phù, ngửa, phát ban). 
(*) Tén suất tác dụng không mong muốn được định nghia như sau; Rất 
thường gap (ADR 2 1/10),thường gap (1/100 < ADR < 1/10), it gap (1/1000 < 
ADR < 1/100), hiểm gặp (1/10000 < ADR < 1/1000), rất hiểm gặp (ADR < 
1/10000). 
NEN TRÁNH DUNG NHỮNG THUỐC HOAC THỰC PHAM GÌ KHI ĐANG SỬ 
DỤNGTHUỐCNÀY? 
Thực phấm: Thức an và đổ uống không có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc 
này. 
Dùngcácthuốckhác: 
- Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống ddng 
máu (warfarin) hay thuốc có ảnh hưởng đến kết tap tiểu cầu do có thể lam 
tăng tác dụng kháng tiểu cầu của Ginkgo bilobo. 

- Thận trọng khí kết hợp Ginkgo biloba và dabigatran. 
-C...củanifedipin có thé tăng do Ginkga biloba. 
- Không dùng đồng thời với efavirenz vì ndng độ của efavirenz trong huyết 
tương có thể giảm do sự cảm Ứng CYP3A4, 
“Không dùng đồng thời với valproat. 
- Nếu bạn không dung nạp với một số loại đưởng, hay hỏi bác sĩ của bạn trước 
khisứ dụng, 
CẤN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUEN KHÔNG DUNG THUỐC? 
'Nếu bạn quên uống một liều dùng, hãy uống ngay khi nhớ a Nếu thời gian. 
ửỮuMWMffl`mỔwlẺamuúmỀẺủ 
theo vào thời gian thường lệ. Không dùi gIpơòi bù vào liểu đã quên. 
cẨ|lIẦ(>II\Iỉl|YlKI6( nmrm? 
Bảo quản thuốc nơi kho, nhiệt độ dưới 30°C, ua.m ánh sáng. 
NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DUNG THUỐC QUÁ LIEU? 
Hiện tượng co gidt xây ra khi dùng quá liều hạt ginkgo. Sự co giặt do có hiện 
dién của 4-metoxypyridoxin - một chất cạnh tranh đối kháng với pyridoxin.. 

INPHÁI LÀM GÌ KHI DŨNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO? 
Cách xửtrí quá liều: 
- Nếu bạn hay bất ky ai khác (như tré em) uống quá nhiều vién thuốc, hãy 
gập ngay bác 5ĩ hoặc tới khoa Hồi sức - Cấp cửu của bệnh viện gần nhất. 
VIe: bố sung vitamin B6 với một lượng thich hop có thé giúp ngăn ngừa co 

mtmfimeu CANTHANTRONG KHI DUNG THUGC NAY: 
-Thuốc không phải là chất ha huyết áp nên không dùng thay thé cho điểu trị 
chứng tăng huyết áp. 
- Người bệnh có khuynh hướng tăng chảy máu (cơ địa xuất huyết) và dùng 
đồng thời với thuốc chống đông mau và thuốc chống kết tắp tiểu cấu. 
“Ngừng sửdụng thuốc 3 -4 ngày trước khi phẫu thuật. 
-Thuốc có thể thúc đẩy sự bắt đầu cơn co giật ở bệnh nhan động kinh. 
- Không nên dùng đồng thời với efavirenz. 
Phụ nữcó thai vàchocon bử: 

- Thời kỳ mang thai: Chưa có nghiên cứu tác động của Ginkgo biloba lên khả 
năng sinh sản & người. Ginkgo biloba có thé làm giảm khả nang kết tập tiểu 
cầu, Khuynh hướng cháy máu có thé tang lên. Thực nghiệm trên động vật 
chưa đầy đủ đối với độc tính sinh sản.Chống chỉ định ở phụ nữ mang thai.



- Thời kỹ cho con bó: Do chưa có dữ liệu lãm sang phù hợp, không nén đùng. 
khiđangchocon bủ. 
Anh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, dang 
lải tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác): 
Mặc dũ chưa có nghiên cứu đầy đủ về tác động của thuốc lên khả nang lái xe 
và vận hành máy móc, người làm việc trên cao và các trường hợp khic 
nhung thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mật. Do đó nên thận trọng khi lái 
mam…mmumw…mummnwkm 
KHINÀO CẦNTHAMVẤN BÁC STHOACDUOCST? 
Tờ hướng dẫn sử dụng nêu tóm tắt các thông tin quan trọng của thuốc. 
Nếu bạn có thắc mắc nào khác, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn. 
Tnmiug……uúmmmaùạnwuwmmm 
nền xấu 
HẠNDÚNG CỦA THUỐC:48 tháng ké từ ngây sắn xuất. 

'HƯỚNG DAN SỨ DỤNG THUỐC CHO CAN BỘ Y TẾ 

DƯỢCLỰCHỌC: 
Nhóm dược lỷ:Thuốc chống mấttrínhớ. 
MàATC:N060 X02 
'Cơ chế tắc động chính xác chưa được rõ. 
Dữliệu dược lý & ngưới cho thấy Ginkgo biloba làm tăng điện não đồ ở gial 
đoạn chủ ÿ & người cao tuổi, giảm độ nhớt máu va cải thién dẫn truyền & 
'những vùng đặc biệt trên não b & đàn ông khỏe mạnh (60-70 tuổi) và giảm 
kết tập tiểu cầu. Ngoài ra, tác động giãn mạch máu & cẳng tay làm tầng lưu 
lượng máu đến vúng này. 
DƯỢC ĐỘNGHỌC: 
Sau khi uống, nồng độ đỉnh trong huyét tương của ginkgolid A, ginkgolid B, 
bilobalid lắn lượt 14 16-22 ng/ml, 8-10 ng/ml va 27-54 ng/ml. Thời glan bán 
thải của ginkgolid A, ginkgolid B và bilobalid lán lượt là 3-4,4-6 và 2-3 giờ. 
CHỈÌĐỊNH: 
Thuốc được khuyénding trong: 
-Rối loạn chú ÿ và trínhớở người lớn tuổi. 
- Một số biểu hiện của viêm động mạch(đau thắt khiđi).. 
“Một số rối loạn véthi giác (bệnh võng mạc do tiểu đường).. 
- Các rối loạn do thiếu máu cục bd: Chóng mất, ù tai, gidm thính lực va rối 
loạntuấn hoàn náo. 
-Hội chửng Raynaud. 
LIỀU DŨNGVÀ CACHDUNG: 
Cách dùng: Dùng uống 
Liéuding: 
~Ngườilớn;Uống ] vidnx 3 lán/ngày,vào các bữa n. 
Ửíffl 'cao tuổi: Dùng liểu như người lớn. * 
~Tréem: Không có chidinh phù hợp cho trẻ em dưới 18 
CHONG CHI 

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. 
-Trẻemdưới 18tuổi, 
-Phụ nữcó thai. 
THANTRONG KHI DUNG THUGC: 
-Thuốc không phải là chất hạ huyết áp nén không ding thay thế cho điều trị 
chứngtánghuyếtắp. 
- Người bệnh có khuynh hướng tang chảy miu (cơ địa xuất huyết) và dung 
'đồng thời với thuốc chống đông máu và thuốc chống kết tập tiểu cầu.. 

—rr_mmm_—: 
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-Ngừngsửdụng thuốc 3-4 ngày trước khiphấu thuật. 
- Thuốc có thể thúc đẩy sự bắt đầu cơnco giậtở bệnh nhân động kinh. 
-Không nên dùng đồng thời với efavirenz. 
- Bệnh nhan có vấn dé về dung nạp galactose, bénh nhãn thiếu hụt enzym 
Lapp lactase hoặc kém hấp thu glucose-galactose không nén dùng thuốc này, 
Phụ nữcó thai vàcho con bú: 
- Thời kỳ mang thai: Chưa có nghiên cửu tác động của Ginkgo biloba lên khả 
năng sinh sản ở người. Ginkgo biloba có thé làm giảm khả nang kết tập tiểu 
cầu. Khuynh hướng chảy máu có thé tăng lén, Thực nghiệm trén động vật 
chưa đắy đủ đối với độc tính sinh san. Chống chỉ định & phụ nữmang thai. 

- Thời ki cho cơn bú: Do chưa có dữ liệu lắm sàng phù hợp, không nên dùng 
khidang cho con bù, 
Anh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang 
lải tâu xe, người làm việc trên cao và các trườnghợp khic): 
Mặc đủ chưa có nghiên cứu đấy đủ về tác động của thuốc lên khả năng lal xe 
và vận hành máy moc, người làm việc trên cao và các trường hợpkhácnhưng. 
thuốc có thể gây nhức đầu, chóng mặt.Do đó nén thận trọng khi lái xe và vận 
hành máy móc, làm việc trén cao và các trườnghợp khác. 
TƯƠNGTÁC 'CỦA THUỐC VỚI CÁCTHUỐC KHÁC VA CÁCLOẠITƯƠNG TÁC 

hant trong khi disng thuốc cho bệnh nhân đang sử dung thuốc chống đông 
mau (warfarin) hay thuốc có ảnh hưởng đến kết tập tiểu cầu do co thể lam 
tăngtác dung kháng tiểu cầu của Ginkgo bilobơ. 
~Than trọng khi kết hợp Gínkgo blloba vàdabigatran. 
-C....cua nifedipin có thétang do Ginkgo biloba. 
- Không diing đồng thời với efavirenz vi ndng độ của efavirenz trong huyét 
tương có thể giảm do sự cảmứng CYP3A4, 
Khóng dùng đồng thời với valproat. 
TÁC DỤNG KHÔNGMONG MUỐN (ADR): 
“Thưởng gặp: Nhức đầu, chóng mặt, tiêu chảy,đau bụng, buồn nôn, nôn. 
- Tác dụng phụ không rõ tần suất: Chảy máu các cơ quan riêng lẻ (mắt, mũi, 
xuất huyết náo và đường tiéu hoa), phán ứng quá mén (sốc dj ứng), phản 
ứng diứng đa (banddwhu.ngtn.phatban) 
(*) Tần suất tác dụng khéng mong muốn được định nghĩa như sau: Rất 
thường gập (ADR> mn) thường gặp(1/100 < ADR < 1/10), it gdp(1/1000 < 
ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10000 < ADR < 1/1000), rất hiém gập (ADR < 
1/10000). 
QUALIEUVA CÁCH XỬ TRÍ: 
Triệu chung và biểu hiện khi sử dụng thuốc quả liều: 
Hién tương co giật xảy ra khi dùng quá liểu hạt ginkgo. Sự co giật do có hiện 
dién của 4-metoxypyridoxin - một chất cạnh tranh đối kháng với pyridoxin. 
Cách xửtrí quá liều: 
Việc bồ sung vitamin 86 với một lượng thich hợp cô thé giúp ngẫn ngữa co 
giặt. 
CƠ SỞ SAN XUẤT: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHAU Y TEDOMESCO 
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cần Lố, Ấp An Định, X3 An Binh, Huyền 
CaoLãnh,Tính Đồng Thap 

oWYSc0 Điện thoại: 1800.969.660 

. 

NGÂY XEM XÉT SỬA ĐỐI, CẬP NHẬT LẠI NỘI DUNG HƯỚNG DAN SỬ 
nwemubr.wn/me


